KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2 
Tên giáo viên: Phạm Thị Khoa- Đinh Thị Hoài 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 01/04 đến 05/04
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 2
Từ 08/04 đến 12/04
Đinh Thị Hoài 
	Tuần 3
Từ 15/04 đến 19/04
Phạm Thị Khoa 
	Tuần 4
Từ 22/04 đến 26/04
Đinh Thị Hoài 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống; thực hiện hướng dẫn trẻ các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát về mùa hè,…. Xem ảnh hoạt động trong mùa hè; chơi đồ chơi theo ý thích
* Tập theo nhạc:
* Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc vui nhộn
* Trọng động
- Tập bài dân vũ: Maruko ( nhạc Nhật Bản )
- Giao lưu khiêu vũ: Nhạc cổ điển
* Hồi tĩnh: Vận động nhẹ nhàng quanh chỗ tập theo nhạc : “twingkle twingkle little star”, xếp hàng đi nhẹ nhàng vào lớp.. (MT1) 
	MT1

	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè.
- Trò chuyện với trẻ về quần áo,trang phục mùa hè.
- Trò chuyện về các hiện tượng thiên nhiên vào mùa hè( sấm,chớp,cầu vồng…)
- Trò chuyện về cách phòng chống về biến đổi khí hậu.
- Trò chuyện về kĩ năng thực hiện theo quy định và hướng dẫn của người lớn khi xảy ra các hiện tượng thiên tai.
- Trò chuyện về màu sắc, mùi vị của nước.
- Trò chuyện về cách sử dụng điện, nước tiết kiệm.
- Trò chuyện: Bé dùng nước để làm gì?
- Trò chuyện về ích lợi của nước. Cách bảo vệ nguồn nước.
- Xem tranh ảnh, clip có nội dung bảo vệ môi trường.
+ Cho trẻ xem video về những danh lam thắng cảnh, nơi nghỉ mát mà trẻ thích đi cùng gia đình, kể tên những nơi đẹp mà trẻ đã đi
+ Trong kỳ nghỉ con thích đi đâu nhất? Tại sao con thấy nới đó đẹp? Ở đó con có được tắm biển không ? Con mặc quần áo như thế nào ?
- Trò chuyện với trẻ về ngày giỗ tổ Hùng Vương.
- Gợi ý trẻ vào các góc chơi và xem tranh ảnh về mùa hè, các hoạt động đặc trưng của mọi người trong mùa hè. (MT18) 
- Trò chuyện về một số dịch bệnh thường xuất hiện vào mùa hè, cách phòng chống.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể trong mùa hè. 
	MT18

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động âm nhạc
- DVĐ: Mùa hè đến
- Nghe: Cho tôi đi làm mưa với
- TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát (MT75) 
	Hoạt động âm nhạc
- DH:Cho tôi đi làm mưa với.
- Nghe: Mưa rơi.
- TC: Ai nhanh hơn. (MT74) 

	Hoạt động âm nhạc
- DH:Giọt mưa và em bé
- Nghe: Bé yêu biển lắm
- TC: Tạo dáng  (MT74) 

	Hoạt động âm nhạc
-DVĐ: Trời nắng, trời mưa
- Nghe: Nắng sớm- TC: Ai nhanh hơn. (MT75) 

	MT75, MT30, MT45, MT51, MT77, MT74, MT29, MT18, MT4, MT78, MT27, MT44, MT5, MT28, MT49

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
- Đếm và nhận biết số lượng 5 trên đối tượng (MT27) 

	Hoạt động làm quen với toán
- Tách nhóm co 5 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ hơn. (MT30
	Hoạt động làm quen với toán
- Gộp và đếm nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5. (MT29) 
	Hoạt động làm quen với toán
- So sánh số lượng 2 nhóm trong phạm vi 5. (MT28) 

	

	
	T4
	Hoạt động khám phá
Bé nghỉ mát ở đâu? (MT45) 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu một số nguồn nước. (MT18) 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng Vương (MT44) 

	Hoạt động khám phá
Tìm hiểu về hiện tượng mưa nắng. (MT18) 

	

	
	T5
	Hoạt động văn học
- Thơ: “ Mưa”. (MT49) 


	Hoạt động vận động
-VĐ: Bò trong đường hẹp.
TC: Ếch bắt mồi. (MT4)
	Hoạt động văn học
-Truyện : Giọt nước tý xíu (MT51) 


	Hoạt động vận động
- VĐ: Bật xa 20 – 25 cm
TC: Chó sói xấu tính (MT5) 
	

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
-Vẽ ông mặt trời. (MT77)
	Hoạt động tạo hình
- Cắt dán trang phục bé thích  (MT78)
	Hoạt động tạo hình
-Vẽ mưa và tô màu cái ô. (MT77) 

	Hoạt động tạo hình
[bookmark: _GoBack]-Xé dán trang trí chiếc mũ  (MT78)

	

	Hoạt động ngoài trời
	* Tuần 1:
- HĐCCĐ: Cho trẻ trò truyện về 1 số hoạt động trong mùa hè. Trò truyện với trẻ về kì nghỉ mát của gia đình trẻ. Cho trẻ nói về hoạt động ấn tượng nhất trong kì nghỉ hè. Cho trẻ quan sát bầu trời. Tưới cây trong vườn trường. Giao lưu với các lớp C1 các trò chơi dân gian. 
- TCVĐ: Leo dây. Mèo đuổi chuột. Lộn cầu vồng. Về đúng nhà. Rồng rồng rế rế.
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát... 
* Tuần 2:
- HĐCCĐ:Trò chuyện về ích lợi của nước . Trò chuyện với trẻ về một số nguồn nước. Trò chuyện với trẻ về sông, suối. Quan sát khu vui chơi trong trường. Quan sát cây hoa hồng. Cho trẻ quan sát trò chuyện về các nơi và đồ chơi nguy hiểm trong trường.Giao lưu trò chơi vận động với lớp B2
- TCVĐ: Kéo co. Gieo hạt. Lộn cầu vồng. Tìm bạn. Tung bóng.
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát... 
* Tuần 3
- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết. Quan sát bể vầy của nhà trườn. Quan sát vườn cây thuốc nam. Quan sát phòng học năng khiếu múa. Quan sát vườn rau.
- TCVĐ: Tung bóng. Cây cao, cỏ thấp. Bắt bướm. Làm theo người chỉ huy. Dung dăng dung dẻ. Giao lưu đọc thơ với các bạn lớp C1
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát... 
* Tuần 4
- HĐCCĐ: Đi dạo quanh sân trường, quan sát các khu vực trong trường. Cho trẻ quan sát trò chuyện về các lớp học trong trường. Quan sát cây lộc vừng. Quan sát cây xoài. Quan sát nơi làm việc của các cô cấp dưỡng. Giao lưu văn nghệ với các em lớp D1.
- TCVĐ: Cáo và Thỏ. Lộn cầu vồng. Trời nắng trời mưa. Bánh xe quay. Bắt bướm.
- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi ngoài sân trường, chơi với lá cây, ghép tranh bằng lá và vỏ cây khô, Làm tranh cát... 
	

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: 
- Tuần1: Góc phân vai “ Cửa hàng giải khát” 
- Tuần 2: Góc nghệ thuật :Trẻ làm trang phục mùa hè từ những nguyên vật liệu khác nhau( Túi ni long, lá cây, giấy báo) ( Ứng dụng STAEM)
- Tuần 3: : Hoạt động STEAM Góc chơi xây dựng “Xây dựng bể bơi của bé”
- Tuần 4: Góc chơi phân vai: Cửa hàng bán đồ dùng, đồ chơi trang phục mùa hè
* Góc phân vai: 
- Gia đình, nấu ăn: Đi chợ , nấu những món ăn ngon trong mùa hè
- Bán hàng: bán các sản phẩm mùa hè: quần áo, giày dép, mũ... 
* Góc khám phá: Khám phá sự kì diệu của nước, Thí nghiệm chìm nổi, đong nước, sự cần thiết của nước... 
* Góc nghệ thuật: Làm trang phục mùa hè từ những nguyên vật liệu khác nhau( Túi ni long, lá cây, giấy báo) ( Ứng dụng STAEM)
- Hát và VĐ các bài hát về các các hiện tượng tự nhiên 
* Góc toán: Chơi với các trò chơi thông minh, làm các bài tập toán, trò chơi sáng tạo.* * Góc văn học :
- Chơi rối: Giọt mưa, mặt trời, mây….
- Nghe kể chuyện: Sự tích ngày và đêm, Giọt nước tí xíu, Cô mây.
- Đọc bài đồng dao: Hạt mưa hạt móc
- Cho trẻ làm quen với bộ truyện Ehon: "Momo, cậu bé quả đào" và cho trẻ nhắc lại các câu thoại trong truyện.
* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống:
- Thực hiện các bài tập kỹ năng thực hành cuộc sống: Cắt móng tay, đóng mở nút chai, chuyển vật thể bằng kẹp nhíp, chuyển nước bằng mút xốp... 
* Góc thiên nhiên: Thả thuyền, gọi tên cây, chăm sóc cây, bắt sâu, nhổ cỏ… 

	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Ôn 4 nhóm thực phẩm cần thiết. Cho trẻ kể tên một số món ăn hàng ngày mà trẻ biết ( Rau luộc, rau sào, thịt kho, cá rán, canh, cơm…)
- Sử dụng bát , thìa đúng cách. Trẻ nhận biết, gọi tên và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống
- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường; biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

	

	Hoạt động chiều
	*Tuần 1:
- Chơi các trò chơi toán học, cho trẻ chỉ vị trí của đối tượng trong không gian so với bản thân như quạt ở phía trên.
- Rèn thêm thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định.
- Cho trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và sao chép lại. (MT31) 
-VĐCB: Bật xa 20-25 cm- ném trúng đích bằng 1 tay (MT5) 
*Tuần 2:
- Hướng dẫn trẻ làm các hoa quả bằng nguyên liệu tạo hình mới.
- Rèn kỹ năng tự phục vụ: Cách cầm dao, kéo, dĩa; Cách sử dụng kéo ( Ứng dụng PP Montessori).
- Cho trẻ làm quen bài thơ "Gió"
- Làm vở bài tập toán 

*Tuần 3:
- Hát : Bé và trăng
- Hướng dẫn trẻ làm hoa quả bằng nguyên liệu tạo hình mới.
- Ca dao về ngày giỗ tổ Hùng Vương 
- VĐCB: Ôn tung và bắt bóng với giáo viên bằng hai tay.
- TC: Cóc nhảy (MT4) 
*Tuần 4 : 
- Tổ chức các trò chơi dân gian.
- Tổ chức cho trẻ biểu diễn các tiết mục văn nghệ. 
- Tổ chức cho trẻ cùng cô lao động tập thể: Dọn vệ sinh góc thiên nhiên của lớp. Bỏ rác đúng nơi quy định 
- Cho trẻ làm bài tập toán trang 14.  
+ Ca dao về ngày giỗ tổ Hùng Vương 
- Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	MT31, MT5,
MT4

	Chủ đề - Sự kiện
	Mùa hè vui vẻ
	Bé và nước sạch
	Giỗ Tổ Hùng Vương
	Sắc màu tự nhiên
	



